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1 K5-NC01 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 13/12/1997 Nữ Bình Thuận 3.25 0.75 2 6.0 9.25 Đạt 1557010048

2 K5-NC02 Nguyễn Thị Ngọc Chung 26/08/1997 Nữ Bình Thuận 2.5 1 1.75 5.3 8.00 Đạt 1554020079

3 K5-NC03 Trần Đình Duy 15/08/1994 Nam Bình Thuận 2.5 1 1.5 5.00 9.00 Đạt 1210103055

4 K5-NC04 Võ Thị Bạch Hà 06/05/1998 Nữ Bình Thuận 2.25 1.5 1.5 5.25 9.50 Đạt 1650107006

5 K5-NC05 Nguyễn Thị Hào 24/10/1997 Nữ Bình Thuận 2.5 1.75 1.5 5.75 9.25 Đạt 1654020036

6 K5-NC06 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/06/1998 Nữ Bình Thuận 1.75 1.75 1.5 5.00 9.75 Đạt 1654020035

7 K5-NC07 Võ Thị Thu Hiền 18/09/1997 Nữ Bình Thuận 1 1 1.75 3.75 7.75 Không đạt 1554020031

8 K5-NC08 Lưu Văn Hoàng 09/09/1996 Nam Bình Thuận 2.5 1.25 1.25 5.00 6.00 Đạt 1454030006

9 K5-NC09 Võ Thị Kim Hồng 08/03/1997 Nữ Bình Thuận 3 1 1.25 5.25 5.54 Đạt 1557010017

10 K5-NC10 Lê Hứa Bảo Huy 14/01/1995 Nam Bình Thuận 2.25 1.75 1.5 5.50 5.38 Đạt 1550103087

11 K5-NC11 Trần Kiệt 12/03/1996 Nam Bình Thuận 4.5 2 2.5 9.00 9.00 Đạt 1457010041

12 K5-NC12 Trịnh Bá Hoàng Lâm 15/08/1996 Nam Bình Thuận 1.5 1.5 1.25 4.25 6.75 Không đạt 1550103090
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13 K5-NC13 Trần Nguyễn Nhật Lê 05/05/1997 Nữ Bình Thuận 3.75 1.5 2.5 7.75 9.00 Đạt 1557010097

14 K5-NC14 Đỗ Thị Kim Liên 14/04/1997 Nữ Bình Thuận 3 1.5 1.5 6.00 8.50 Đạt 1557010020

15 K5-NC15 Nguyễn Thị Trà My 19/10/1997 Nữ Bình Thuận 2.5 1.25 2.5 6.25 8.25 Đạt 1554020096

16 K5-NC16 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 Nữ Bình Thuận 3 0.75 1.5 5.25 9.00 Đạt 1554010048

17 K5-NC17 Trương Thị Phương Nhi 11/03/1997 Nữ Bình Thuận 2.5 1.25 2.5 6.25 9.00 Đạt 1554010053

18 K5-NC18 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/06/1997 Nữ Bình Thuận 2 1.25 2.5 5.75 6.75 Đạt 1554020098

19 K5-NC19 Đặng Hồ Hương Nhung 27/11/1997 Nữ Ninh Thuận 3.5 1.75 2.5 7.75 9.50 Đạt 1554020046

20 K5-NC20 Nguyễn Hoàng Yến Như 07/09/1997 Nữ Bình Thuận 2 1.5 1.5 5.00 9.75 Đạt 1557010129

21 K5-NC21 Nguyễn Thị Hồng Oanh 24/05/1997 Nữ Bình Thuận 1 1.25 1.25 3.50 7.25 Không đạt 1554020047

22 K5-NC22 Nguyễn Minh Phi 21/03/1998 Nam Bình Thuận 3 1.5 2.5 7.00 5.38 Đạt 1654010029

23 K5-NC23 Bùi Thị Thượng Quyền 24/09/1997 Nữ Bình Thuận 2 1.25 1.25 4.50 6.75 Không đạt 1554020101

24 K5-NC24 Trần Thị Xuân Tiền 07/06/1998 Nữ Bình Thuận 3.75 1.75 1.5 7.00 9.00 Đạt 1650103075

25 K5-NC25 Nguyễn Thị Mỹ Tuyên 20/11/1997 Nữ Bình Thuận 2.5 1 1.5 5.00 8.75 Đạt 1557010044

26 K5-NC26 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 20/02/1996 Nữ Bình Thuận 2.75 1.75 1.5 6.00 9.50 Đạt 1557010045

27 K5-NC27 Phan Thị Kim Thảo 12/07/1996 Nữ Bình Thuận 2.25 1.25 1.5 5.00 9.25 Đạt 1557010140

28 K5-NC28 Phạm Thị Thiết 10/10/1991 Nữ Phú Yên 1.5 0.75 1.25 3.50 7.50 Không đạt 1010030404

29 K5-NC29 Đặng Thị Thanh Thương 14/04/1998 Nữ Bình Thuận 3.5 0.75 1.5 5.75 9.75 Đạt 1654010038

30 K5-NC30 Nguyễn Thị Việt Trinh 07/07/1996 Nữ Bình Thuận 3.75 1.5 2.5 7.75 8.75 Đạt 1450104026

31 K5-NC31 Biện Thị Thanh Trúc 01/01/1996 Nữ Bình Thuận 2 2 1.5 5.50 8.50 Đạt 1557010145

32 K5-NC32 Võ Anh Vũ 17/09/1993 Nam Bình Thuận 2.75 1 1.25 5.00 7.75 Đạt 1457010099

Danh sách này có 32 thí sinh.

HỘI ĐỒNG THI - ĐẠI HỌC PHAN THIẾT


